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SỞ TƯ PHÁP TỈNH LÀO CAI 
TRUNG TÂM DỊCH VỤ  

 ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                 

 

 

DANH MỤC CHI TIẾT 29 THỬA ĐẤT ĐẤU GIÁ 

 TẠI PHƯỜNG XUÂN TĂNG - THÀNH PHỐ LÀO CAI. 
 

(Đính kèm Thông báo số: 58/TB-TTĐ  ngày 21/11/2022) 
 
 
 

 

Số 

TT 
 

Đặc điểm thửa đất 

Diện 

tích 

(m2) 
 

Giá khởi 

điểm 

đồng/m2 

 

Giá khởi 

điểm 

đồng/thửa 
 

Tiền đặt 

trước 

(đồng) 
 

Tiền bán 

hồ sơ 

(đồng) 
 

Ghi 

chú 

 
 

I 
 
 

 

Vị trí thửa đất tại LK11, đường BM15, dự án Khu dân cư đô thị Tiểu khu 20, phường 

Xuân Tăng, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.- Số lượng 15 thửa  
 

 

1 
 

Thửa  đất số 382 

(09-LK11) 
 

100,0 
 

 

7,800,000 
 

780,000,000 
 

156,000,000 
 

500,000 
  

2 
 

 

Thửa đất số 383 

(10-LK11) 
 
 

100,0 
 

 

7,800,000 
 

780,000,000 
 

156,000,000 
 

500,000 
  

 

3 
 

Thửa đất số 384 

(11-LK11) 
 

 
 

100,0 
 

 

7,800,000 
 

780,000,000 
 

156,000,000 
 

500,000 
 

 

4 
 
 

Thửa đất số 385 

(12-LK11) 
 

 

100,0 
 

 

7,800,000 
 

780,000,000 
 

156,000,000 
 

500,000 
  

5 
 

Thửa đất số 386 

(13-LK11) 
 

 

100,0 
 

 

7,800,000 
 

780,000,000 
 

156,000,000 
 

500,000 
  

6 
 

Thửa đất số 387 
 

(14-LK11) 
 

100,0 
 

 

7,800,000 
 

780,000,000 
 

156,000,000 
 

500,000 
  

7 
 
 

Thửa đất số 388 
 

(15-LK11) 
 

100,0 
 

 

7,800,000 
 

780,000,000 
 

156,000,000 
 

500,000 
  

8 
 

Thửa đất số 389 
 

(16-LK11) 
 

100,0 
 

 

7,800,000 
 

780,000,000 
 

156,000,000 
 

500,000 
  

9 
 

Thửa đất số 390 
 

(17-LK11) 
 

100,0 
 

 

7,800,000 
 

780,000,000 
 

156,000,000 
 

500,000 
  

10 
 

Thửa đất số 391 

(18-LK11) 
 
 

100,0 
 

 

7,800,000 
 

780,000,000 
 

156,000,000 
 

500,000 
 

 

11 
 

Thửa đất số 392 

(19-LK11) 
 

100,0 
 

 

7,800,000 
 

780,000,000 
 

156,000,000 
 

500,000 
  

12 
 

Thửa đất số 393 
 

(20-LK11) 
 

100,0 
 

 

7,800,000 
 

780,000,000 
 

156,000,000 
 

500,000 
  

13 
 

Thửa đất số 394 

(21-LK11) 
 
 

100,0 
 

 

7,800,000 
 

780,000,000 
 

156,000,000 
 

500,000 
  

14 

 

Thửa đất số 395 

(22-LK11) 
 
 

100,0 
 

 

7,800,000 
 

780,000,000 
 

156,000,000 
 

500,000 

  

15 
 

Thửa đất số 396 

(23-LK11) 
 
 

100,0 
 

 

7,800,000 
 

780,000,000 
 

156,000,000 
 

500,000 

  



 2 

II 
 
 

 

Vị trí thửa đất tại LK10, đường BM15, dự án Khu dân cư đô thị Tiểu khu 20, phường 

Xuân Tăng, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.- Số lượng 14 thửa  
 

 

 

1 
 
 

Thửa  đất số 406 

(09-LK10) 
 

100,0 
 

 

7,800,000 
 

780,000,000 
 

156,000,000 
 

500,000 
 

 

2 
 

Thửa đất số 407 

(10-LK10) 
 

 

100,0 
 

 

7,800,000 
 

780,000,000 
 

156,000,000 
 

500,000 
 

 

3 
 

Thửa đất số 408 

(11-LK10) 
 

 
 

100,0 
 

 

7,800,000 
 

780,000,000 
 

156,000,000 
 

500,000 
 

 

4 
 

Thửa đất số 409 

(12-LK10) 
 

 

100,0 
 

 

7,800,000 
 

780,000,000 
 

156,000,000 
 

500,000 
 

 

5 
 

Thửa đất số 410 

(13-LK10) 
 

 

100,0 
 

 

7,800,000 
 

780,000,000 
 

156,000,000 
 

500,000 
 

 

6 
 

Thửa đất số 411 

(14-LK10) 
 

100,0 
 

 

7,800,000 
 

780,000,000 
 

156,000,000 
 

500,000 
 

 

7 
 

Thửa đất số 412 

(15-LK10) 
 

100,0 
 

 

7,800,000 
 

780,000,000 
 

156,000,000 
 

500,000 
 

 

8 
 

Thửa đất số 413 
 

(16-LK10) 
 

100,0 
 

 

7,800,000 
 

780,000,000 
 

156,000,000 
 

500,000 
 

 

9 
 

Thửa đất số 414 

(17-LK10) 
 

100,0 
 

 

7,800,000 
 

780,000,000 
 

156,000,000 
 

500,000 
 

 

10 
 

Thửa đất số 415 

(18-LK10) 
 

 

100,0 
 

 

7,800,000 
 

780,000,000 
 

156,000,000 
 

500,000 
 

 

11 
 

Thửa đất số 417 
 

(20-LK10) 
 

100,0 
 

 

7,800,000 
 

780,000,000 
 

156,000,000 
 

500,000 
 

 

12 
 

Thửa đất số 418 

(21-LK11) 
 

100,0 

 
 

7,800,000 

 
 

780,000,000 

 
 

156,000,000 

 
 

500,000 
 

 

 

13 

 

Thửa đất số 419 

(22-LK10) 
 
 

100,0 
 

 

 

7,800,000 
 

 

780,000,000 
 

 

156,000,000 
 

 

500,000 
 

 
 

14 

 

Thửa đất số 420 

(23-LK10) 
 

 

100,0 
 

 

 

7,800,000 

 
 

780,000,000 

 
 

156,000,000 

 
 

500,000 
 

 
 

 


